
CÔNG TRÌNH      : NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á- CN BÌNH DƯƠNG

HẠNG MỤC         :  CẢI TẠO SỬA CHỮA BIỂN HIỆU

ĐỊA ĐIỂM XD     :  Số 281 Đại lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM

Thuế 

GTGT

 % Hạng mục 8% Hạng mục 10%

Phần biển hiệu bên dưới

1 BH.HD1
Biển hộp đèn - Loại 1: Mặt biển sử dụng 3M Panaflex 945

 KT : 12 x 1,2m

Kích thước: 1,200mm(H) x 200mm(D) x 1,200mm(W) m2 14.40 8% -                     -                     

Mặt Biển:

- Nền biển 02 mặt trước và sau: Chất liệu 3M Panaflex 945.

- Logo SeABank: Cắt theo mẫu, sử dụng chất liệu như sau:

Khối vuông Logo: decal 3M Translucent 3630-33 Red 

Chữ SeABank: decal 3M Translucent 3630-22 Black 

-                     -                     

Hệ khung xương, vỏ hộp:

- Khung sắt hộp mạ kẽm 25x25, 30x30.

- Bọc nhôm tấm aluminium hợp kim độ dày 2mm, sơn tĩnh điện màu trắng 

bên ngoài.

- Đáy biển bọc nhôm tấm aluminium composite độ dày 3mm.

- Đáy và xung quang dán decal 3M – Light Enhancement Film có chức 

năng tăng sáng để tăng hiệu quả quảng cáo và tiết kiệm điện. 

-                     -                     

Hệ thống chiếu sáng từ bên trong
- Bóng đèn tuýp LED 18watts. Ánh sáng trắng. 

- Hệ thống tủ điện: Automat, khởi động từ, bộ hẹn giờ (nguồn pin) National
-                     -                     

2 BH.HD4 Dải địa chỉ màu đỏ Decal 3M Translucent 3630-33 Red - Thay lại địa chỉ mới m 12.00 8% -                     -                     

Phần Biển Alu - Logo và chữ Led bên trên -                     -                     

3 MT.1
Mặt biển

KT: 1,5*12m

Alumex Alcorest mã EV3002 dày 3mm, dộ phủ nhôm 0.21mm màu trắng, 

hệ khung thép hộp mạ kẽm 40*40*1mm
m2 18.00 8% -                     -                     

4 BH.LED2.3
Bộ logo và chữ SeABank 

KT: 1,2* 6,4m
Mica màu trắng dày 3mm uốn nổi 3D cao 50mm. m2 7.68 8% -                     -                     

5 BH.LED1.4
Decal 3M Translucent dán lên mica cho Logo và chữ 

SeABank (Lớp phim màu xuyên sáng )

Decal dán lên khối Logo : decal 3M Translucent 3630-33 Red cắt hình logo 

đồng tiền theo tiêu chuẩn SeABank

Decal dán lên chữ SeABank : decal 3M Translucent 3630-22 Black

m2 7.68 8% -                     -                     

6 TT Bóng đèn led chiếu sáng từ bên trong
Led ANX Led 3 bóng/Module, mã ANX3SEDW3, gắn âm bên trong. Made 

in Korea
Module 384.00 8% -                     -                     

7 BH.LED3.1 Bộ nguồn Led

Bộ biến đổi nguồn ENTEC 12V 300W mã hiệu ET300CV-S12V1.Chống 

nước IP68

Made in Korea

bộ 3.00 8% -                     -                     

8  BH.LED3.3 Hộp kỹ thuật 
(Automat sino 2 cực 40A, khởi động từ Contactor LS MC-32a 220V 32A 

15kW 2NC+2NO, bộ hẹn giờ National TB118)
bộ 1.00 8% -                     -                     

9 Công tác khác

10 TT Nhân công + giàn giáo+ vật tư phụ Thi công biển hộp đèn và biển led Trọn gói 1.00 8% -                     -                     

11 TT
Chi phí tháo dỡ bốc xếp và vận chuyển toàn bộ biển hiệu 

cũ (lưu kho hoặc tiêu hủy)
Bao gồm: biển hiệu và hệ thống điện - đèn cũ, tấm alu Cái 2.00 8% -                     -                     

12 HS3 Hệ số thi công ngoài giờ hành chính % 5.00 -                     -                     

-                     -                     

-                     -                     

                        -                           -   Tổng thành tiền theo từng loại VAT (VND, đã bao gồm VAT)

Tổng thành tiền (VND, đã bao gồm VAT)                                                       -   

Tổng thành tiền theo từng loại VAT (VND, chưa bao gồm VAT)

Tổng thành tiền (VND, chưa bao gồm VAT) -                                                   

VAT

Tổng VAT -                                                   

BẢNG BÁO GIÁ

STT Mã CV Hạng mục/mô tả Quy cách/xuất xứ/bản vẽ ĐVT
Khối 

lượng
Đơn giá

Thành tiền chưa VAT



( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )

- Tiến độ hoàn thiện: Trong vòng 30 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết) kể từ ngày ký hợp đồng hoặc ngày bàn giao mặt bằng, tùy ngày nào đến sau.

- Điều kiện thanh toán:

Đợt 1: Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng.

Đợt 2: Sau khi trừ đi các khoản tiền: đã thanh toán, khoản phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại (nếu có) và nhà thầu cung cấp bản gốc Thư bảo lãnh bảo hành vô điều kiện có giá trị 05% giá trị quyết toán và có thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm nghiệm thu; SeABank sẽ thanh toán cho Nhà thầu giá trị còn lại của Hợp đồng 

theo giá trị quyết toán thực tế trên cơ sở Nhà thầu hoàn thành Công việc được SeABank nghiệm thu toàn bộ và SeABank nhận được bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định của Hợp đồng. 

Ghi chú: Thư bảo lãnh bảo hành đáp ứng các điều kiện sau: (i) Được phát hành hợp pháp bởi ngân hàng trong nước/nước ngoài được SeABank chấp thuận; (ii) Phạm vi bảo lãnh của Thư bảo lãnh là nghĩa vụ bảo hành công trình của Nhà thầu đối với SeABank theo quy định tại Hợp đồng; (iii) Nội dung Thư bảo lãnh 

được SeABank chấp nhận;  (iv) Thời hạn bảo lãnh: 12 tháng kể từ thời điểm nghiệm thu; (v) Giá trị bảo lãnh: Tối thiểu bằng 05 % giá trị quyết toán Hợp đồng; (vi) Loại bảo lãnh: bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang; (vii) cung cấp điện Swift từ Ngân hàng phát hành Thư bảo lãnh với nội dung xác nhận cho Thư 

bảo lãnh đã phát hành nếu Ngân hàng đó không có hệ thống xác thực thư bảo lãnh đã phát hành trên hệ thống.

Ngày         tháng          năm 2026

ĐƠN VỊ CHÀO THẦU

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

Ghi chú :

- Đơn giá nêu trên tính bằng VND.

- Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành.


